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Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; 	Giảng viên thỉnh giảng 
Ngành: Y học    ; Chuyên ngành: Y học cổ truyền
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên người đăng ký: PHẠM BÁ TUYẾN
2. Ngày tháng năm sinh: 04/02/1966; Nam ; Nữ; Quốc tịch:Việt Nam;
Dân tộc: Kinh ; Tôn giáo: không
3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:
4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): xã Thống Kệnh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh) Nhà số 12, khu tập thể Bệnh viện Y học cổ truyền – Bộ Công an, Khương Đình – Thanh Xuân – Hà Nội
6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Bệnh viện Y học cổ truyền – Bộ Công an, số 278, Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liên, Hà Nội.
Điện thoại nhà riêng: …………...; Điện thoại di động: 0932.633.668; Email:tuyenmai66@yahoo.com.vn
7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):
Từ năm 1989đến năm 1991: Bác sỹ điều trị tại Bệnh viện 19/8 – Bộ Công an
Từ năm 1991 đến năm1996: Bác sỹ điều trị tại Viện y học cổ truyền nay là Bệnh viện Y học cổ truyền – Bộ Công an
Từ năm 1996 đến năm1998: Bác sỹ – Phụ trách khoa Nội tại Bệnh viện y học cổ truyền – Bộ Công an
Từ năm 1998 đến năm 2007: Bác sỹ – Trưởng khoa Nội tại Bệnh viện y học cổ truyền – Bộ Công an
Từ năm 2007 đến năm 2016: Phó giám đốc tại Bệnh viện y học cổ truyền – Bộ Công an
Từ năm 2016 đến nay: Giám đốc tại Bệnh viện y học cổ truyền – Bộ Công an
Chức vụ: Hiện nay: Giám đốc; Chức vụ cao nhất đã qua: Giám đốc
Cơ quan công tác hiện nay: Bệnh viện y học cổ truyền – Bộ Công an
Địa chỉ cơ quan: Số 278 đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 069.2345.177
Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam; khoa Y Dược trường Đại học Quốc gia Hà Nội
8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..…………………………………
Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..……………………………………..
Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam; khoa Y Dược trường Đại học Quốc gia Hà Nội
9. Trình độ đào tạo:
- Được cấp bằng ĐH ngày 16 tháng 9 năm 1989, ngành: Y học, chuyên ngành: Bác sỹ đa khoa
Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Học viện Quân y, Việt Nam
- Được cấp bằng ThS ngày 30 tháng 6 năm 2004, ngành: Y học, chuyên ngành: Lâm sàng nội tiêu hóa
Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học Trung Y Dược Nam Kinh, Trung Quốc.
- Được cấp bằng TS ngày 30 tháng 7 năm 2014, ngành: Y học, chuyên ngành: Y học cổ truyền
Nơi cấp bằng TS (trường, nước): trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam
- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ..., ngành: ……….., chuyên ngành: ………
……………………………………………..………………………………………..……….
Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): ……………………………………………..…………
10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng ………. năm ……. ,
ngành: ……………………………………………..………………………………………..
11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương, Bộ Y tế.
12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Y học
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:
Nghiên cứu các bệnh lý gan mật: Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm Y học cổ truyền  trên một số chỉ tiêu lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm gan vi rút B mạn tính, bệnh lý gan nhiễm mỡ.
Nghiên cứu các bệnh lý Hội chứng dạ dày tá tràng,  tác dụng điều trị loét hành tá tràng có Helicobacter pylori bằng các chế phẩm Y học cổ truyền:  	Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của chế phẩm Y học cổ truyền, nghiên cứu tác dụng diệt HP của chế phẩm Y học cổ truyền  trên thực nghiệm, nghiên cứu tác dụng điều trị bệnh nhân loét hành tá tràng HP dương tính bằng y học cổ truyền kết hợp  y học hiện đại.
Nghiên cứu bệnh lý cơ xương khớp và phục hồi chức năng cho bệnh nhân di chứng tai biến mạch máu não và di chứng chấn thương

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:
- Đã hướng dẫn (số lượng) …… NCS bảo vệ thành công luận án TS;
- Đã hướng dẫn (số lượng) 10 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai);
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 01 cấp cơ sở; 05 cấp bộ
- Đã công bố (số lượng) 76 bài báo KH, trong đó 03 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín;
- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;
- Số lượng sách đã xuất bản 01, trong đó 01 thuộc nhà xuất bản có uy tín;
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: ……….
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):
· Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba theo Quyết định số 27/QĐ-CTN ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch nước CHXHCNVN.
· Huy chương Vì an ninh Tổ quốc theo Quyết định số 1652/QĐ-CTN ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch nước CHXHCNVN.
· Bằng khen của Thủ tướng chính phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2016 theo quyết định số 2033/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2016
· Bằng khen của Thủ tướng chính phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2017 theo quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2017
· Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú theo Quyết định số 367/QĐ-CTN ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch nước CHXHCNVN
· Danh hiệu Hải thượng Lãn Ông theo Quyết định số 640/QĐ-BYT ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Bộ Y tế
· 7 lần được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vào các năm 2011, 2013 (2 lần), 2014, 2017 (2 lần) và 2019.
· Bằng khen của Đảng ủy Công an Trung ương theo Quyết định số 32-QĐ/ĐUCA(X13) ngày 22 tháng 04 năm 2011.
· 5 lần được bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam vào các năm 2012, 2013, 2014 và 2015 (2 lần).
· Bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Quyết định số 53/QĐ-BHXH ngày 15 tháng 01 năm 2014 
· Bằng khen của Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào theo Quyết định số 238/AN ngày 20 tháng 03 năm 2018.
· 6 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Tổng cục Hậu cần – Kỹ Thuật, Bộ Công an vào các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017; 01 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Bộ Công an năm 2018.
· 2 lần đạt Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân vào các năm 2015, 2018.
· Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân theo Quyết định số 169/QĐ-BYT ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Bộ Y tế
· Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đông y theo Quyết định số 369/QĐ-HĐY ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế
16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định): không
B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ
1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:………………………………...
2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên(*):
- Tổng số …………. năm.
- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ
	TT
	Năm học
	Số lượng NCS đã hướng dẫn
	Số lượng ThS/CK2/ BSNT đã hướng dẫn
	Số đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD
	Số lượng giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp
	Tổng số giờ giảngtrực tiếp/giờ quy đổi/Số giờ định mức

	
	
	Chính
	Phụ
	
	
	ĐH
	SĐH
	

	1
	2014 - 2015
	
	
	
	
	150
	
	150/150/140

	2
	2015 - 2016
	
	
	02
	
	120
	
	120/150/140

	3
	2016 - 2017
	
	
	03
	
	115
	
	115/160/135

	3 năm học cuối

	4
	2017 - 2018
	
	
	03
	
	115
	
	115/160/135

	5
	2018 - 2019
	
	
	02
	
	120
	
	120/150/135

	6
	2019 - 2020
	
	
	01
	
	135
	
	135/150/135


(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theoQuyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
3. Ngoại ngữ:
3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn:
a) Được đào tạo ở nước ngoài:
- Học ĐH ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm ……đến năm ………
- Bảo vệ luận văn ThShoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: ……….năm……
b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:
- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: …….số bằng: …….…; năm cấp:………
c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:
- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………………...
- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….…………………………….
d) Đối tượng khác ; Diễn giải: ……………………...………………………………….
3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): …………………………………………………….
4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNTđã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
	TT
	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT
	Đối tượng
	Trách nhiệm hướng dẫn
	Thời gian hướng dẫn từ …  đến …
	Cơ sở đào tạo
	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

	
	
	NCS
	HVCH/CK2/BSNT
	Chính
	Phụ
	
	
	

	1
	Phan Thanh Hải
	
	x
	
	x
	2015 - 2016
	Đại học Y Hà Nội
	217/QĐ-ĐHYHN

	2
	Nguyễn Quang Đông 
	
	x
	x
	
	2015 - 2017
	Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
	14/8/2018

	3
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	
	x
	x
	
	2016 - 2017
	Đại học Y Hà Nội
	78/QĐ-ĐHYHN
25/01/2017

	4
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	
	x
	
	x
	2016 - 2017
	Đại học Y Hà Nội
	78/QĐ-ĐHYHN
25/01/2017

	5
	Trần Thủy Liên
	
	x
	
	x
	2016 - 2017
	Đại học Y Hà Nội
	78/QĐ-ĐHYHN
25/01/2017

	6
	Lê Trung Dũng
	
	x
	x
	
	2017 - 2018
	Đại học Y Hà Nội
	78/QĐ-ĐHYHN
25/01/2017

	7
	Nguyễn Thị Hà Anh
	
	x
	x
	
	2017 - 2018
	Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
	14/8/2018

	8
	Nguyễn Huy Hoàng
	
	x
	x
	
	2017 - 2018
	Học viện Cảnh sát nhân dân
	26/4/2018

	9
	Hà Thị Bích Ngọc
	
	x
	x
	
	2018 - 2019
	Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
	04/7/2019

	10
	Ninh Thái Sơn
	
	x
	x
	
	2018 - 2019
	Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
	04/7/2019

	11
	Trần Thị Thu Hiền
	
	x
	x
	
	2019 - 2020
	Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
	


Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.    
5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên
	TT
	Tên sách
	Loại sách (CK, GT, TK, HD)
	Nhà xuất bản và năm xuất bản
	Số tác giả
	Chủ biên
	Phần biên soạn (từ trang … đến trang)
	Xác nhận của cơ sở GDĐH (số văn bản xác nhận sử dụng sách)

	Sau khi bảo vệ luận án TS

	1
	Sưu tầm và tư liệu hóa cây thuốc và bài thuốc đồng bào các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Hà Nội, Quảng Ninh
	CK
	Nhà Xuất bản Y học.
2020
	01
	TS Phạm Bá Tuyến
	
	


Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản sau PGS/TS: ……………….
………………………………………………………………………………………….…...
Lưu ý:
- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;
- Chỉkê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).
- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-56; 145-329).
6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu
	Trước khi bảo vệ luận án TS từ trước tháng 7/2014

	TT
	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)
	CN/PCN/TK
	Mã số và cấp quản lý
	Thời gian thực hiện
	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm)/Xếp loại KQ

	
	Nghiên cứu tác dụng của viên ViGAB trên bệnh nhân Viêm gan B mạn tính
	Chủ nhiệm
	BH07-YHCT-018
Cấp Bộ
	2007-2010
	[bookmark: _GoBack] 2010
Xuất sắc

	
	Nghiên cứu, đánh giá tác dụng điều trị loét dạ dày – hành tá tràng có Helicobacter Pylori của thuốc Hpmax
	Chủ nhiệm
	BH-2011-YHCT-13
Cấp Bộ
	2011-2014
	26/11/2014
Xuất sắc


	Sau khi bảo vệ luận án TS từ 7/2014 đến nay

	TT
	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)
	CN/PCN/TK
	Mã số và cấp quản lý
	Thời gian thực hiện
	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm)/Xếp loại KQ

	
	Nghiên cứu tác dụng bài thuốc GANMO điều trị gan nhiễm mỡ
	Chủ nhiệm
	Cấp Bộ
	2017 -2019
	24/06/2020
Xuất sắc


Lưu ý:
- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;
- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.
7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế)
7.1. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố
	Trước khi bảo vệ luận án TS từ 2003  - Trước tháng 7/2014

	TT
	Tên bài báo/báo cáo KH
	Số tác giả
	Là tác giả chính 
	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN
	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi) 
	Số lần trích dẫn  (không tính tự trích dẫn)
	Tập, số, trang
	Năm công bố

	1. 
	Tình hình nghiên cứu của trung y về viêm gan vius B mãn tính
	2
	x
	Tạp chí  trung y dược tỉnh Giang Tô- Trung Quốc
ISSN 1672 – 397X
	
	
	24/11
58-59
	2003

	2. 
	Nghiên cứu kết quả của bài thuốc kỳ châu phục phiến trong điều trị viêm gan B mạn tính
	1
	x
	Tạp chí y học thực hành
ISN 0866-7241
	
	
	516
88-91
	2005

	3. 
	Nghiên cứu độc tính trường diễn của thuốc: viên nén bao film VIGAB trên động vật thực nghiệm
	1
	x
	Tạp chí y học thực hành
ISSN 1859-1663
	
	
	671, 672
127-129
	2009

	4. 
	Đánh giá tác dụng của viên nén VIGAB trên một số chỉ tiêu lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm gan B mạn tính
	1
	x
	Tạp chí Y học thực hành
ISSN 1859-1663
	
	
	775, 776
213 - 215
	2011

	5. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của HPmax đến cấu trúc và chức năng gan thận của thỏ thực nghiệm
	4
	x
	Tạp chi nghiên cứu Y học, trường đại học y Hà Nội
ISSN 0868-202X
	
	
	số 5 phụ trương 76
6-12
	2011

	6. 
	Tác dụng kháng Helicobacter  Pylori và chống loét tá tràng của Hpmax trên thực nghiệm
	6
	x
	Tạp chi nghiên cứu Y học, trường đại học y Hà Nội
ISSN 0868-202X
	
	
	số 3C phụ trương 80
109-115
	2012

	7. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của HPmax đến thể trạng chung và chức năng tạo máu của thỏ thực nghiệm
	4
	x
	Tạp chí Dươc
ISSN 0866-7225
	
	
	463
28-32
	2012

	Sau khi bảo vệ luận án TS từ tháng 7/2014 – Nay

	TT
	Tên bài báo/báo cáo KH
	Số tác giả
	Là tác giả chính 
	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN
	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi) 
	Số lần trích dẫn  (không tính tự trích dẫn)
	Tập, số, trang
	Năm công bố

	8. 
	Đánh giá tác dụng bài thuốc AT1 trong điều trị chứng mất ngủ không thực tổn (thể can khí uất kết)
	2
	
	Tạp chí y học thực hành
ISSN 1859 - 1663
	
	
	979/10
46-48
	2015

	9. 
	Vai trò của công tác chăm sóc điều dưỡng, phục hồi chức năng trên bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não ở giai đoạn sớm
	2
	
	Tạp chí Y học thực hành
ISSN 1859 - 1663
	
	
	980/10
75-77
	2015

	10. 
	Đánh giá tác dụng của phương pháp cấy chỉ trên chỉ số vòng bụng và BMI của bệnh nhân thừa cân, béo phì
	2
	
	Tạp chí y học thực hành
ISSN 1859 - 1663
	
	
	987/11
158-160
	2015

	11. 
	Đánh giá hiệu quả của phương pháp nhĩ châm trong điều trị chứng đau và rối loạn tiểu tiện sau thủ thuật thắt trĩ
	2
	
	Tạp chí y học thực hành
ISSN 1859 - 1663
	
	
	987/11
163-166
	2015

	12. 
	Đánh giá kết quả điều trị bệnh nứt kẽ hậu môn cấp bằng thủ thuật thủy châm Lidocain kết hợp day, ấn cơ tròn trong
	2
	
	Tạp chí y học thực hành
ISSN 1859 - 1663
	
	
	988/12
47-49
	2015

	13. 
	Đánh giá tác dụng bài thuốc “Quan tâm trục ứ thang” gia giảm trong điều trị bệnh tim thiếu máu cụ bộ thể đau thắt ngực ổn định
	2
	
	Tạp chí y học thực hành
ISSN 1859 - 1663
	
	
	988/12
80 - 83
	2015

	14. 
	Nghiên cứu tác dụng giảm đau và trung hòa acid của HPmax trên thực nghiệm
	2
	x
	Tạp chí Y Dược lâm sàng 108
ISSN 1859 - 2872
	
	
	10/2
27-32
	2015

	15. 
	Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của dịch chiết XG1 trên thực nghiệm
	3
	
	Tạp chí y dược học quân sự
ISSN 1859 - 0748
	
	
	40/9
32-38
	2015

	16. 
	Kết quả nghiên cứu điều trị loét hành tá tràng có nhiễm Helicobacter pylori bằng chế phẩm HPmax
	2
	x
	Tạp chí y học công an
ISSN 0866 - 7845
	
	
	12
69 - 73
	2015

	17. 
	Ứng dụng Laser HE-NE kết hợp đắp lá mỏ quạ điều trị các vêt loét tỳ đè trên bệnh nhân liệt do chấn thương cột sống và chấn thương sọ não
	2
	
	Tạp chí y học công an
ISSN 0866 - 7845
	
	
	12
74-78
	2015

	18. 
	Đánh giá tác dụng của phương pháp châm cứu kết hợp chườm thuốc kích thích rụng trứng trong điều trị bệnh nhân vô sinh nữ do rối loạn phóng noãn
	3
	
	Tạp chí y học công an
ISSN 0866 - 7845
	
	
	14
17-21
	2015

	19. 
	Cải tiến dụng cụ hỗ trợ tập sấp ngửa cẳng tay trong phục hồi chức năng cho bệnh nhân gãy xương cẳng tay do chấn thương
	2
	
	Tạp chí Y học thực hành
ISSN 1859 -1663
	
	
	14
27-30
	2015

	20. 
	Đánh giá kết quả điều trị vẹo cổ cấp bằng thủ châm liệu pháp huyệt cảnh đỉnh điểm kết hợp xoa bóp bấm huyệt và vật lý trị liệu
	2
	
	Tạp chí Y học thực hành
ISSN 1859 -1663
	
	
	994/1
110-113
	2016

	21. 
	Đánh giá kết quả điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên bằng phương pháp laser châm phối hợp với xoa bóp bấm huyệt
	2
	
	Tạp chí Y học thực hành
ISSN 1859 -1663
	
	
	994/1
145-148
	2016

	22. 
	Đánh giá tác dụng của  bài thuốc đông y điều trị xơ gan còn bù do rươu
	3
	
	Tạp chí Y học thực hành
ISSN 1859 - 1663
	
	
	1003/4
93-95
	2016

	23. 
	Nghiên cứu độc tính bán trường diễn của viên thuốc C.T. K
	2
	
	Tạp chí y học thực hành
ISSN 1859 - 1663
	
	
	1023/10
6-9
	2016

	24. 
	Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng của chế phẩm GT1 đến tình trạng chung và chức năng tạo máu trên động vật thực nghiệm
	2
	
	Tạp chí y học thực hành
ISSN 1859 - 1663
	
	
	1024/10
89-92
	2016

	25. 
	Đánh giá tác dụng điều trị chứng đau sau zona thần kinh bằng phương pháp châm cứu
	2
	
	Tạp chí Y Dược lâm sang 108
ISSN 1859 - 2872
	
	
	11/1
18-23
	2016

	26. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của hoàn thăng áp dưỡng não đến chức năng và hình thể gan thận thỏ thực nghiệm
	2
	
	Tạp chí y học thực hành
ISSN 1859 - 1663
	
	
	1037/3
80-82
	2017

	27. 
	Đánh giá tác dụng kháng khuẩn của viên C.T.K đối với một số vi khuẩn gây viêm đường sinh dục dưới
	2
	
	Tạp chí y học thực hành
ISSN 1859 - 1663
	
	
	1037/3
185-187
	2017

	28. 
	Một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng thoát vị đĩa đệm cột sống cổ
	2
	
	Tạp chí y học thực hành
ISSN 1859 - 1663
	
	
	1051/7
36-38
	2017

	29. 
	Đánh giá tác dụng của bài thuốc “Hậu thiên bát vị phương” trong điều trị bệnh nhân huyết áp thấp thứ phát
	2
	x
	Tạp chí y dược học cổ truyền việt Nam
ISSN 2354 – 1334
	
	
	10
57-62
	2017

	30. 
	Bước đầu đánh giá tác dụng điều trị bệnh viêm mũi vận mạch của bài thuốc xuyên khung tán gia vị
	2
	
	Tạp chí y dược học cổ truyền việt Nam
ISSN 2354 - 1334
	
	
	13
34-38
	2017

	31. 
	Đánh giá dụng của viên nang cứng Thiên Hoàng Sa trên bệnh nhân trĩ nội độ I, II có chảy máu
	2
	
	Tạp chí y dược học cổ truyền việt Nam
ISSN 2354 - 1334
	
	
	13
76-81
	2017

	32. 
	Bệnh viện y học cổ truyền không ngừng nâng cao chất lượng y tế, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sỹ công an và nhân dân
	1
	x
	Tạp chí công an nhân dân
ISSN 1859 - 4409
	
	
	Kỳ 1 tháng 4
77-81
	2017

	33. 
	Thành tựu y học cổ truyền trong hỗ trợ đái tháo đường typ 2 hiện nay
	2
	x
	Tạp chí y học công an
ISSN 2525 - 2380
	
	
	9
13-18
	2017

	34. 
	Đặc điểm nội soi và lâm sàng 179 bệnh nhân viêm loét đại trực tràng
	3
	
	Tạp chí nghiên cứu sức khỏe và y học hiện đại Trung Quốc
ISSN 2096 - 3718
	
	
	quyển 2 kỳ 15
15-16
	2018

	35. 
	Đánh giá tác dụng điều trị rối loạn Lipid máu của viên Thanh não I tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an
	2
	x
	Tạp chí Y học thực hành
ISSN 1859 - 1663
	
	
	1068/3
11-16
	2018

	36. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của viên nén “Thanh não I” đến thể trạng chung và chức năng tạo máu trên thỏ thực nghiệm
	2
	x
	Tạp chí Y học thực hành
ISSN 1859 - 1663
	
	
	1068/3
32 - 35
	2018

	37. 
	Nghiên cứu các đặc điểm của bệnh nhân rối loạn chuyển hóa Lipid điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền bộ công an
	2
	x
	Tạp chí Y học thực hành
ISSN 1859 - 1663
	
	
	1068/3
63 - 66
	2018

	38. 
	Nghiên cứu tác dụng điều trị viêm lợi của bài thuốc VL1 dạng cồn thuốc trên lâm sàng
	2
	
	Tạp chí Y học thực hành
ISSN 1859 - 1663
	
	
	1071/5
125 - 127
	2018

	39. 
	Phân tích sử dụng thuốc trên bệnh nhân tăng huyết áp kèm đái tháo đường Typ 2 tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện y học cổ truyền Bộ Công an
	3
	
	Tạp chí Y học thực hành
ISSN 1859 - 1663
	
	
	1071/5
144 - 147
	2018

	40. 
	Nghiên cứu tác dụng điều trị huyết áp thấp thứ phát của viên hoàn “Thăng áp dưỡng não” trên lâm sàng
	3
	x
	Tạp chí Y học thực hành
ISSN 1859 - 1663
	
	
	1073/7
87 - 91
	2018

	41. 
	Đặc điểm bệnh nhân sử dụng phương pháp hỏa châm trong điều trị viêm quanh khớp vai tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an
	2
	x
	Tạp chí Y học thực hành
ISSN 1859 - 1663
	
	
	1085/11
39 - 42
	2018

	42. 
	Đánh giá tác dụng giảm đau của nhĩ châm trong điều trị bệnh viêm loét dạ dày – tá tràng
	3
	
	Tạp chí Y học thực hành
ISSN 1859 - 1663
	
	
	1085/11
51 – 53
	2018

	43. 
	Đặc điểm của bệnh nhân được giảm đau bằng phương pháp điện châm bộ huyệt OT3 trong điều trị cơn đau quặn thận do sỏi tiết niệu
	2
	
	Tạp chí Y học thực hành
ISSN 1859 - 1663
	
	
	1085/11
124 - 126
	2018

	44. 
	Đặc điểm của bệnh nhân sử dụng lều xông thuốc cải tiến trong điều trị thoái hóa khớp gối tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an
	2
	
	Tạp chí Y học thực hành
ISSN 1859 - 1663
	
	
	1086/12
42 - 46
	2018

	45. 
	Đánh giá kết quả phương pháp hỏa châm trong điều trị viêm quanh khớp vai tại Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an
	2
	x
	Tạp chí Y học thực hành
ISSN 1859 - 1663
	
	
	1086/12
62 - 65
	2018

	46. 
	Đánh giá tác dụng giảm đau bằng phương pháp điện châm bộ huyệt OT3 trong điều trị cơn đau quặn thận do sỏi tiết niệu
	2
	x
	Tạp chí Y học thực hành
ISSN 1859 - 1663
	
	
	1087/12
63 - 67
	2018

	47. 
	Đánh giá kết quả sử dụng lều xông thuốc cải tiến trong điều trị thoái hóa khớp gối tại Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an
	2
	x
	Tạp chí Y học thực hành
ISSN 1859 - 1663
	
	
	1087/12
120 - 123
	2018

	48. 
	Nghiên cứu thử kích ứng da, niêm mạc và khả năng làm lành vết thương của bài thuốc VL1 dạng cồn thuốc trên thực nghiệm
	3
	
	Tạp chí Y học Việt Nam
ISSN 1859 - 1868
	
	
	465/2
4 - 7
	2018

	49. 
	Bước đầu đánh giá hiệu quả của cái tiến dụng cụ hỗ trợ tập sấp ngửa cẳng tay trong phục hồi chức năng cho bệnh nhân gãy xương cẳng tay do chấn thương
	3
	
	Tạp chí Y học Việt Nam
ISSN 1859 - 1868
	
	
	466/1
20 - 23
	2018

	50. 
	Nghiên cứu hiệu quả của phác đồ điều trị suy thận mạn giai đoạn sớm chưa có chỉ định lọc máu tại Bệnh viện 199
	2
	
	Tạp chí Y học Việt Nam
ISSN 1859 - 1868
	
	
	466/2
15-18
	2018

	51. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của viên nén “Thanh não 1” đến chức năng và hình thể gan, thận trên thỏ thực nghiệm
	2
	x
	Tạp chí Y học Việt Nam
ISSN 1859 - 1868
	
	
	466/2
23-26
	2018

	52. 
	Đặc điểm bệnh nhân được cấy chỉ trong điều trị rối loạn chuyển hóa Lipid máu thể đàm thấp
	3
	x
	Tạp chí Y học Việt Nam
ISSN 1859 - 1868
	
	
	467/1&2
15-19
	2018

	53. 
	Đánh giá tác dụng của phương pháp cấy chỉ trong điều trị rối loạn chuyển hóa Lipid máu thể đàm thấp
	3
	
	Tạp chí Y học Việt Nam
ISSN 1859 - 1868
	
	
	467/1&2
31-35
	2018

	54. 
	Đặc điểm của bệnh nhân được ứng dụng nhĩ châm kết hợp đắp thuốc y học cổ truyền trong điều trị thoái hóa khớp gối
	2
	x
	Tạp chí Y học Việt Nam
ISSN 1859 - 1868
	
	
	468/1
12-15
	2018

	55. 
	Đánh giá kết quả ứng dụng nhĩ châm kết hợp đắp thuốc y học cổ truyền trong điều trị thoái hóa khớp gối
	2
	x
	Tạp chí Y học Việt Nam
ISSN 1859 - 1868
	
	
	469/1&2
16 - 20
	2018

	56. 
	Nghiên cứu tác dụng điều trị huyết áp thấp thứ phát của viên hoàn ”Thăng áp dưỡng não” trên lâm sàng
	3
	x
	Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam
ISSN 2354 - 1334
	
	
	2
24-36
	2018

	57. 
	Đánh giá tác dụng điều trị liệt VII ngoại biên do lạnh của điện châm kết hợp bài Tiêu tục mệnh thang
	2
	x
	Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam
ISSN 2354 - 1334
	
	
	4/17
17-26
	2018

	58. 
	Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của 88 ca tai biến mạch máu não
	2
	
	Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam
ISSN 2354 – 1334
	
	
	4/17
52-57
	2018

	59. 
	Kết quả phục hồi chức năng cảm giác và vận động cho bệnh nhân trượt đốt sống thắt lưng
	3
	
	Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam
ISSN 2354 - 1334
	
	
	5
24-30
	2018

	60. 
	Nghiên cứu các đặc điểm của bệnh nhân huyết áp thấp điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an
	3
	x
	Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam
ISSN 2354 - 1334
	
	
	5
64-67
	2018

	61. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của hoàn thăng áp dưỡng não đến thể trạng chung và chức năng tạo máu trên thỏ thực nghiệm
	3
	x
	Tạp chí Y Dược cổ truyền Quân sự
ISSN 1859 - 3755
	
	
	8/1
37-41
	2018

	62. 
	Đánh giá tác dụng điều trị viêm gan B mạn tính bằng chế phẩm VIGAB kết hợp Tenofovir trên các đặc điểm virus học
	2
	x
	Tạp chí Y Dược cổ truyền Quân sự
ISSN 1859 - 3755
	
	
	8/1
61-68
	2018

	63. 
	Nghiên cứu các thể theo trung y 179 bệnh nhân viêm loét đại trực tràng
	4
	
	Tạp chí dưỡng sinh bảo kiện chỉ nam Trung Quốc
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- Trong đó, số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà ƯV là tác giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: ………………………
Lưu ý: Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TSđối với ƯV chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ƯV chức danh GS.
7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích
	TT
	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích
	Tên cơ quan cấp
	Ngày tháng năm cấp
	Tác giả chính/ đồng tác giả
	Số tác giả

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


- Trong đó, các số TT của bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: ……………………………………………
7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế:
	TT
	Tên giải thưởng
	Cơ quan/tổ chức ra quyết định
	Số quyết định và ngày, tháng, năm
	Số tác giả

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


- Trong đó, các số TT giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS:..……………………………………………………
7.4. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế
	TT
	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích
	Cơ quan/tổ chức công nhận
	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)
	Cấp Quốc gia/Quốc tế
	Số tác giả

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


- Trong đó, các số TT tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: ..…………………
8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế: ..………………………………………………………………………
9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH)thay thế*:
a) Thời gian được bổ nhiệm PGS
Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): ……………
b) Hoạt động đào tạo
- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………
- Giờ giảng dạy
+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………
+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ………………………
- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:
+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)      
Đề xuất CTKH để thay thếtiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: ….
…………………………………………………………………………………………..
+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (ƯV chức danh PGS)    
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu: ……………………………………………………………………
c) Nghiên cứu khoa học
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: …….
 ……………………..……………………………………………………………….………
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: ….
 ……………………….……………………………………………………………………..
- Không đủ số CTKH là tác giả chính: 
+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;  04 CTKH  
Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thếcho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………………………………………………………
+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH  
Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thếcho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………………………………………….……………
(*) Các công trình khoa họcthay thế không được tính vào tổng điểm.
C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:
Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	
	Hà Nội , ngày … tháng … năm 2020
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)





Phạm Bá Tuyến
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